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KẾ HOẠCH 
BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC NĂM 2022 

 

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch 

- Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018QH14, ngày 15/11/2018: 

- Căn cứ Pháp Lệnh số 30/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000, Nghị định số 

33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp 

lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, Thông tư số: 11/2017/TT/BCA ngày 23/3/2017;  

- Công văn số 1098/SGDĐT-VP ngày 06/9/2019 của Sở GD&ĐT Nam Định 

v/v triển khai thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục 

tỉnh Nam Định; 

- Công văn số 1669/SGDĐT-VP ngày 30/12/2019 của Sở GD&ĐT Nam Định 

v/v triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục 

tỉnh Nam Định; 

 - Công văn số 1324/SGDĐT-VP ngày 11/9/2020 của Sở GD&ĐT Nam Định 

v/v triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư 

lưu trữ; 

Trường THPT Hoàng Văn Thụ xây dựng Kế hoạch bảo vệ bí mật nhà nước 

trong lĩnh vực văn thư lưu trữ, cụ thể như sau: 

II. Nội dung Kế hoạch 

1. Phạm vi bí mật nhà nước độ Tuyệt mật: Không có 

2. Phạm vi bí mật nhà nước độ Tối mật, gồm:  

- Đề thi của nhà trường trong các đợt thi do nhà trường tổ chức; 

- Phương án sắp xếp thí sinh trong phòng thi, mã số phách bài thi và các tài 

liệu liên quan kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, thi chọn học sinh giỏi các cấp, 

thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh và thi 

hết môn các cấp học, bậc học, ngành học, trình độ đào tạo chưa công bố. 

3. Phạm vi bí mật nhà nước độ Mật, gồm: 

- Tin, tài liệu hoạt động đấu thầu, xét thầu các dự án, các đơn vị do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quản lý và thực hiện đang trong quá trình xem xét chưa công bố. 

- Tin, tài liệu về hoạt động thanh tra, kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại, tố 

cáo; báo cáo kết quả thanh tra, kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kết quả xác 



minh nội dung tố cáo; dự thảo kết luận nội dung tố cáo; các tin, tài liệu khác trong 

hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng trong ngành giáo dục và đào tạo chưa công bố hoặc không công bố. 

- Hồ sơ nhân sự của công chức, viên chức, Các loại Hồ sơ Đảng viên, Các 

thông tin cá nhân của CC, VC, NLĐ, của học sinh 

III. Tổ chức thực hiện 

TT Nội dung 

Độ mật 

(Tuyệt 

mật, Tối 

mật, 

Mật) 

Thời hạn 

bảo vệ bí 

mật nhà 

nước (năm) 

Căn cứ pháp lý 

xác định độ mật 

Ghi 

chú 

1 
Đề thi của nhà trường trong các 

đợt thi do nhà trường tổ chức; 
Tối Mật 

Từ khi ra đề 

thi đến khi 

thi xong 

Thông tư số: 

11/2017/TT/BCA 

ngày 23/3/2017 

 

2 

Phương án sắp xếp thí sinh 

trong phòng thi, mã số phách 

bài thi và các tài liệu liên quan 

kỳ thi trung học phổ thông quốc 

gia, thi chọn học sinh giỏi các 

cấp, thi chọn đội tuyển Olympic 

quốc tế và khu vực, thi tốt 

nghiệp, thi tuyển sinh và thi hết 

môn các cấp học, bậc học, 

ngành học, trình độ đào tạo 

chưa công bố. 

Tối Mật 

Từ khi có 

phương án 

đến khi thi 

xong 

Thông tư số: 

11/2017/TT/BCA 

ngày 23/3/2017 

 

3 

Tin, tài liệu hoạt động đấu thầu, 

xét thầu các dự án, các đơn vị 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quản lý và thực hiện đang trong 

quá trình xem xét chưa công bố. 

Mật 

Khi công 

việc đấu 

thầu xong 

Thông tư số: 

11/2017/TT/BCA 

ngày 23/3/2017 

 

4 

Tin, tài liệu về hoạt động thanh 

tra, kiểm tra, xác minh nội dung 

khiếu nại, tố cáo; báo cáo kết 

quả thanh tra, kết quả xác minh 

nội dung khiếu nại, kết quả xác 

minh nội dung tố cáo; dự thảo 

kết luận nội dung tố cáo; các tin, 

tài liệu khác trong hoạt động 

Mật 

Theo luật 

khiếu nạ, tố 

cáo 

Thông tư số: 

11/2017/TT/BCA 

ngày 23/3/2017 

 



thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng trong 

ngành giáo dục và đào tạo chưa 

công bố hoặc không công bố. 

5 

Hồ sơ nhân sự của công chức, 

viên chức, Các loại Hồ sơ Đảng 

viên, Các thông tin cá nhân của 

CC, VC, NLĐ, của học sinh… 

Mật Lâu dài 

Thông tư số: 

11/2017/TT/BCA 

ngày 23/3/2017 

 

 

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG 
                                                                                         (Đã ký) 

 

 

 

 

        Hoàng Trung Sâm 

 

 

 


